
MSSV Họ Lót Tên CTĐT Lớp SV Xếp loại HT DTBHT Xếp loại RL DRL Xếp Loại HB Số Tiền HB
16124135 Nguyễn Thị Ngọc Linh 16124 161240A Giỏi 8.21 Tốt 84 Khá 4,500,000
16124139 Trần Thành Luân 16124 161240A Khá 7.95 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16124160 Phạm Thị Lệ Quyên 16124 161240A Giỏi 8.7 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
16124181 Đào Anh Thư 16124 161240A Giỏi 8.42 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000
16124110 Phạm Thị Hà 16124 161240B Giỏi 8.27 Tốt 85 Khá 4,500,000
16124128 Nguyễn Thị Kiên 16124 161240B Khá 7.96 Khá 73 Khá 4,500,000
16125138 Trần Nhị Như Khuê 16125 161250A Giỏi 8.28 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16125121 Hoàng Thị Thúy Hiền 16125 161250B Giỏi 8.91 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
16125180 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 16125 161250B Giỏi 8.34 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000
16126010 Tống Trần Khánh Duy 16126 161260A Giỏi 8.48 Khá 70 Khá 4,500,000
16126036 Trần Thị Thủy Lợi 16126 161260A Giỏi 8.18 Khá 79 Khá 4,500,000
16126091 Cao Thị Huyền Trang 16126 161260A Giỏi 8.58 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
16126082 Phạm Minh Thời 16126 161260B Giỏi 8.08 Xuất sắc 92 Khá 4,500,000
16125114 Nguyễn Thị Hài 16132 161320A Giỏi 8.09 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16132028 Nguyễn Hồng Duy 16132 161320A Giỏi 8.24 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16132004 Nguyễn Phạm Mỹ Anh 16132 161320B Giỏi 8.08 Xuất sắc 99 Khá 4,500,000
16132107 Phạm Long Nhật 16132 161320B Giỏi 8.42 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
16132054 Nguyễn Nữ Phương Hồng 16132 161320C Giỏi 8.1 Xuất sắc 93 Khá 4,500,000
16132113 La Văn Niên 16132 161320C Giỏi 8.29 Xuất sắc 93 Giỏi 5,500,000
17124181 Đỗ Nguyễn Hoàng Dương Nhi 17124 171240B Giỏi 8.16 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17124199 Trịnh Tú Sương 17124 171240B Giỏi 8.57 Xuất sắc 95 Giỏi 5,500,000
17124164 Châu Thị Hiệu 17124 171240C Giỏi 8.53 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17124173 Lê Thị Ngọc Linh 17124 171240C Giỏi 8.4 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
17124174 Lương Thị Trúc Ly 17124 171240C Giỏi 8.49 Xuất sắc 97 Khá 4,500,000
17124185 Lê Thị Quỳnh Như 17124 171240C Giỏi 8.2 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17125169 Lê Thị Mỹ Huyền 17125 171250A Giỏi 8.38 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17125191 Trần Quỳnh Như 17125 171250A Giỏi 8.37 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17125215 Đoàn Quế Trân 17125 171250A Giỏi 8.5 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
17125151 Đào Trung An 17125 171250B Giỏi 8.83 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17125184 Nguyễn Thị Kim Ngân 17125 171250B Giỏi 8.32 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17126008 Phan Nguyễn Kiều Diễm 17126 171260A Giỏi 8.0 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
17126002 Trần Hà Thiên An 17126 171260B Khá 7.86 Tốt 81 Khá 4,500,000
17126010 Lưu Võ Hoàng Hạnh Dung 17126 171260B Khá 7.94 Tốt 89 Khá 4,500,000
17126016 Nguyễn Thị Hảo 17126 171260B Khá 7.84 Tốt 85 Khá 4,500,000
17126019 Trần Thị Kim Hiếu 17126 171260B Giỏi 8.2 Tốt 89 Khá 4,500,000
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17126051 Trương Thùy Quyên 17126 171260C Giỏi 8.04 Xuất sắc 94 Giỏi 5,500,000
17132003 Nguyễn Thị Tuyết Anh 17132 171320A Giỏi 8.55 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17132063 Mai Thị Bảo Trân 17132 171320B Giỏi 8.65 Xuất sắc 93 Khá 4,500,000
17132016 Nguyễn Minh Hoàng 17132 171320C Giỏi 8.67 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17132044 Nguyễn Thanh Duyên Phương 17132 171320C Giỏi 8.7 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17132901 Vũ Thị Phương Mai 17132 171320C Giỏi 8.61 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18124190 Phan Tấn Lộc 18124 181241A Xuất sắc 9.12 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18124155 Lương Tú Dung 18124 181241B Giỏi 8.88 Xuất sắc 99 Khá 4,500,000
18124180 Phạm Quốc Gia Hưng 18124 181241B Giỏi 8.71 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18124205 Nguyễn Thị Nhi 18124 181241B Giỏi 8.9 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18124207 Thái Thị Thảo Nhi 18124 181241B Giỏi 8.92 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18124228 Huỳnh Thị Thành 18124 181242A Giỏi 8.78 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18124249 Hà Trúc Viên 18124 181242A Giỏi 8.92 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18125115 Nguyễn Thùy Duyên 18125 181250A Giỏi 8.69 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18125134 Trần Thị Kiều Linh 18125 181250A Giỏi 8.59 Xuất sắc 90 Khá 4,500,000
18125152 Nguyễn Huỳnh Thanh Tâm 18125 181250A Giỏi 8.85 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18125113 Trương Thị Thùy Dung 18125 181250B Giỏi 8.36 Xuất sắc 99 Khá 4,500,000
18125145 Hồ Phạm Quỳnh Như 18125 181250B Giỏi 8.66 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
18126048 Nguyễn Trịnh Thế Phước 18126 181260A Giỏi 8.34 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18126053 Nguyễn Như Quỳnh 18126 181260A Giỏi 8.73 Xuất sắc 92 Khá 4,500,000
18126072 Võ Thị Thanh Tiền 18126 181260A Xuất sắc 9.27 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18126074 Nguyễn Thị Ngọc Trang 18126 181260A Giỏi 8.55 Xuất sắc 97 Khá 4,500,000
18126043 Lê Thị Hồng Phấn 18126 181260B Giỏi 8.38 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18126060 Bùi Thị Thu Thảo 18126 181260B Giỏi 8.81 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18132027 Nguyễn Đức Lập 18132 181320A Giỏi 8.5 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18132057 Trương Thị Hiền Thanh 18132 181320B Giỏi 8.66 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18132060 Trần Thị Thảo 18132 181320B Giỏi 8.62 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18132078 Huỳnh Linh Tuấn 18132 181320B Giỏi 8.66 Xuất sắc 99 Giỏi 5,500,000
18132002 Lê Thị Tâm Anh 18132 181320C Giỏi 8.53 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18132054 Đào Diễm Quỳnh 18132 181320C Giỏi 8.6 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18132070 Ngô Thị Lệ Trinh 18132 181320C Giỏi 8.55 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19124238 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 19124 191241A Xuất sắc 9.12 Xuất sắc 97 Giỏi 5,500,000
19124246 Phan Quý Huy 19124 191241A Giỏi 8.85 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19124314 Đinh Thị Thanh Thảo 19124 191241A Giỏi 8.94 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19124249 Trần Ngọc Hương 19124 191241B Giỏi 8.64 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
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19124317 Phan Thị Thư Thảo 19124 191241B Giỏi 8.63 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19124322 Đồng Thị Bích Thủy 19124 191241B Giỏi 8.59 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19124259 Châu Thị Mỹ Lan 19124 191242A Giỏi 8.83 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19124261 Trần Thị Thanh Lan 19124 191242A Giỏi 8.85 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
19124288 Lê Thị Yến Nhi 19124 191242A Giỏi 8.97 Xuất sắc 94 Giỏi 5,500,000
19124339 Phan Xuân Trường 19124 191242B Giỏi 8.94 Xuất sắc 92 Khá 4,500,000
19124351 Ngô Phượng Vỹ 19124 191242B Xuất sắc 9.06 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19125181 Trần Tuyết Mai 19125 191251A Giỏi 8.25 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19125142 Lê Nguyễn Minh Châu 19125 191251B Giỏi 8.23 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19125150 Lê Vũ Phương Duy 19125 191251B Giỏi 8.22 Xuất sắc 92 Khá 4,500,000
19125189 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 19125 191251B Giỏi 8.83 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19125213 Phan Ngọc Phương Quỳnh 19125 191252A Giỏi 8.22 Xuất sắc 97 Khá 4,500,000
19125217 Nguyễn Lương Thuỳ Tâm 19125 191252A Giỏi 8.3 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19125168 Nguyễn Quỳnh Khánh 19125 191252B Giỏi 8.35 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000
19125235 Nguyễn Thuỳ Trang 19125 191252B Giỏi 8.7 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19126056 Phạm Thị Hồng Loan 19126 191261A Giỏi 8.94 Xuất sắc 92 Giỏi 5,500,000
19126074 Phan Như Ngọc 19126 191261B Giỏi 8.71 Xuất sắc 98 Khá 4,500,000
19126079 Nguyễn Kiều Nhi 19126 191262A Giỏi 8.41 Xuất sắc 95 Khá 4,500,000
19126094 Huỳnh Thị Tâm 19126 191262A Giỏi 8.72 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19126004 Nguyễn Thái Long 19126 191262B Giỏi 8.51 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19126037 Nguyễn Thị Diệu Hiền 19126 191262B Giỏi 8.61 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19126039 Nguyễn Thị Bích Hiếu 19126 191262B Giỏi 8.53 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
19126101 Phạm Ngọc Phương Thảo 19126 191262B Giỏi 8.5 Xuất sắc 93 Khá 4,500,000
19126112 Đặng Thị Thuỳ Trang 19126 191262B Giỏi 8.86 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19126137 Ngụy Thị Cẩm Vân 19126 191262B Giỏi 8.47 Xuất sắc 97 Khá 4,500,000
19132001 Nguyễn Thị Trúc Huyền 19132 191321A Giỏi 8.82 Xuất sắc 95 Khá 4,500,000
19132020 Trương Thị Thanh Dung 19132 191321A Giỏi 8.74 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19132099 Lê Phương Thanh 19132 191321A Giỏi 8.99 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19132117 Nguyễn Thị Phượng Tuyền 19132 191321A Giỏi 8.78 Xuất sắc 97 Khá 4,500,000
19132022 Trần Anh Duy 19132 191321B Giỏi 8.85 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
19132121 Nguyễn Thị Hồng Vân 19132 191321B Giỏi 8.65 Xuất sắc 93 Khá 4,500,000
19132123 Đào Thị Cẩm Viên 19132 191321B Giỏi 8.81 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19132128 Đỗ Thị Quỳnh Như 19132 191321B Xuất sắc 9.32 Xuất sắc 95 Giỏi 5,500,000
19132056 Lê Gia Luân 19132 191322A Giỏi 8.9 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19132106 Trần Thị Anh Thư 19132 191322A Giỏi 8.76 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000
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19136011 Võ Thanh Nhật Châu 19136 191361A Giỏi 8.53 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19136053 Trần Kim Nguyên 19136 191361A Xuất sắc 9.14 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19136069 Lê Hồng Phước 19136 191361A Giỏi 8.5 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19136080 Lê Thị Thu 19136 191361A Giỏi 8.4 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19136001 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 19136 191361B Giỏi 8.57 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19136019 Lê Thị Thanh Hà 19136 191361B Giỏi 8.36 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19136087 Nguyễn Thanh Trà 19136 191361B Giỏi 8.33 Xuất sắc 93 Khá 4,500,000
19136119 Nguyễn Thị Tường Vi 19136 191362A Giỏi 8.53 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19136105 Nguyễn Trọng Quang Trung 19136 191362B Giỏi 8.36 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000


